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TÒA ÁN N DÂN 

KHU VỰC4- L ĐỒNG 

 

Bản án số: 43 /2026/ HSST 

Ngày: 26-02-2026 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

N DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN N DÂN KHU VỰC 4- L ĐỒNG 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hà Vi 

Các Hội thẩm N dân: 

 - Bà: Lê Thị Sáu 

 - Bà: Hồ Thị Hồng Liên 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy 

- Đại diện Viện kiểm sát N dân Khu vực 4- L Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Phượng– Kiểm sát viên. 

 

   Ngày 26 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Toà án N dân huyện Bảo L cũ, L 

Đồng cũ xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục thông thường vụ án hình sự thụ lý 

số 149/2025/HSST ngày 31/12/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

54/2026/QĐXXTS-HS ngày 13/02/2026 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Phạm Quốc Đ,  tên gọi khác: Không;  Sinh ngày 27/10/ 1992, 

tại: L Đồng; 

N khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: xóm 4, thôn 3, xã Bảo L 2, tỉnh L 

Đồng; 

Trình độ học vấn: 10/12;   Nghề nghiệp: làm nông; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không. 

Cha: Phạm Văn Ngọc (đã chết), Mẹ: Trần Thị Thị, sinh năm: 1957, cư trú tại: 

thôn 3, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng. 

Vợ: Nguyễn Thị Cẩm Thạch, sinh năm: 1993, Bị cáo có 02 con sinh năm 

2016 và 2019. 

Tiền sự, Tiền án: không 

N thân: 

 - Ngày 08/4/2022, Công an Khu vực 4- L Đồng xử phạt 750.000 đồng về 

hành vi “tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng”. Đã nộp 

phạt ngày 14/4/2022. 
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 Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 11/8/2025, chuyển tạm giam ngày 18/8/2025, hiện 

đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Bảo L (cơ sở 2) – Trại tạm giam số 1 Công 

an tỉnh L Đồng. 

2. Họ và tên: Nguyễn Liêu Hải Đ,  tên gọi khác: Không;  Sinh ngày: 

01/01/2000 tại: L Đồng; 

N khẩu thường trú và Chỗ ở hiện nay: thôn 7, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng. 

Trình độ học vấn: 6/12;  Nghề nghiệp: N viên quản lý quán Karaoke; Quốc 

tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không. 

Cha: Nguyễn Minh Đức, sinh năm: 1977, Mẹ: Liêu Thị Điệp, sinh năm: 

1976, cả hai cùng cư trú tại: thôn 7, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng. 

Vợ: Trần Thị Bảo Trinh, sinh năm: 2001. Bị cáo có 01 con sinh năm 2018, 

hiện cư trú tại thôn 7, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng; 

Tiền sự, Tiền án: không; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 11/8/2025, chuyển tạm giam ngày 18/8/2025, hiện 

đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Bảo L (cơ sở 2) – Trại tạm giam số 1 Công 

an tỉnh L Đồng. 

3. Họ và tên: Nguyễn Bá C,  tên gọi khác: Không;  Sinh ngày: 28/01/1996 

tại: L Đồng. 

N khẩu thường trú và Chỗ ở hiện nay: thôn 7, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng. 

Trình độ học vấn: 12/12;   Nghề nghiệp: lao động tự do; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật 

Cha: Nguyễn Kinh L, sinh năm: 1966, Mẹ: Nguyễn Thị X, sinh năm: 1966, 

cả hai cùng cư trú tại: thôn 7, xã Bảo L 2, tỉnh L Đồng. 

Tiền sự, Tiền án: không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 12/8/2025, chuyển tạm giam ngày 18/8/2025, hiện 

đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam Bảo L (cơ sở 2) – Trại tạm giam số 1 Công 

an tỉnh L Đồng. 

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Phan Thị N, sinh năm 1964; Địa chỉ: Hẻm 268 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường 1 Bảo Lộc, tỉnh L Đồng; Vắng mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 11 giờ 00 ngày 11/08/2025, Phạm Quốc Đ gọi Messenger rủ và 

hỏi Nguyễn Liêu Hải Đ sử dụng ma túy đá tại quán karaoke Diamond ở thôn 7, xã 
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Bảo L 2, L Đồng (do Đ đang làm quản lý quán) và được Đ đồng ý. Khi  Đ đến quán 

Karaoke Diamond thì thấy Nguyễn Bá C là N viên của quán ở trong phòng ngủ của 

quán. Ngay sau đó, Đ cũng về đến và vào phòng ngủ của quán. Lúc này, Đ tiếp tục 

rủ Đ và C có sử dụng ma tuý đá thì Đ và C đồng ý, Đ lấy trong người ra 01 gói ny 

lon màu trắng, dạng túi díp, có viền đỏ ở miệng gói, được hàn kín, kích thước 

khoảng 07 x 12 cm bên trong đựng đầy ma tuý đá dạng tinh thể màu trắng. Đ lấy ra 

một bộ dụng cụ sử dụng ma tuý; 01 hộp quẹt bằng nhựa màu vàng; 01 cái kéo dài 

09cm; 01 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng. Sau đó, Đ dùng kéo cắt ngang miệng 

gói ny lon đựng ma tuý của mình và dùng đoạn ống hút xúc một ít ma tuý đổ vào nỏ 

thuỷ tinh và nói Đ “nấu” nên Đ đã dùng quẹt lửa “nấu” ma tuý đá. Đ nấu ma tuý 

xong thì Đ, Đ và C cùng nhau sử dụng ma tuý đá. Mỗi người sử dụng ma tuý một 

lượt. Sau đó, Đ hỏi Đ có chỗ nào giấu ma tuý an toàn không thì Đ nói mang lên sân 

thượng của quán giấu, vì trên đó có 01 hộc bê tông đựng dây điện với ống nước nên 

cất giấu trên đó sẽ an toàn. Đ dẫn Đ lên sân thượng của quán, đồng thời Đ mở miếng 

gạch men hình vuông kích thước 60 x 60 cm đậy hộc bê tông bên trong đựng ống 

nước cho Đ xem. Đ nói với Đ và C là phải mua cái bình giữ nhiệt để cất ma tuý để 

không bị chảy nước thì Đ nói bình giữ nhiệt giá khoảng 100.000 đồng. Đ đưa cho C 

200.000 đồng nhờ C đi mua giúp Đ 01 bình giữ nhiệt. Còn Đ và Đ tiếp tục sử dụng 

ma tuý, vừa sử dụng ma tuý Đ vừa phân chia gói ny lon đựng đầy ma tuý mà Đ cắt 

miệng trước đó vào 03 gói ny lon, còn vỏ gói ny lon đựng ma tuý cắt miệng, Đ để 

xuống nệm. Phân chia ma tuý xong, Đ cho Đ một gói ny lon kích thước 7,5 x 4,5cm 

chứa 10 số ma tuý đá. Còn 02 gói ny lon chứa ma tuý còn lại, Đ vẫn để dưới nền 

phòng ngủ thì C mua 01 bình giữ nhiệt màu xanh, xọc ca rô mang về đưa cho Đ, C 

nói cho Đ biết là mua bình giữ nhiệt hết 140.000 đồng, còn 60.000 đồng Đ nói cho C 

số tiền này. Đ vặn mở nắp bình rồi Đ nhét 02 gói ny lon chứa ma tuý đá của Đ vào 

bên trong bình giữ nhiệt. Sau đó, Đ nhờ C cầm bình giữ nhiệt đựng 02 gói ma tuý đá 

lên sân thượng của quán “cất vào ô có tấm gạch che chỗ ống thoát nước”, thì Đ nói 

theo“mang lên đó cất cho an toàn”. Lên sân thượng, C lật miếng gạch men che hộc 

bê tông đựng ống dẫn nước và giấu bình giữ nhiệt đựng 02 gói ma tuý đá vào trong 

hộc bê tông và đậy miếng gạch men lại như cũ. Sau đó, C nói cho Đ và Đ biết là “em 

cất rồi đó” rồi C rời khỏi quán. Còn Đ và Đ ở trong phòng ngủ tiếp tục sử dụng ma 

tuý đá đến 14 giờ 40 ngày 11/8/2025 thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang 

vật. Đến sáng ngày 12/8/2025, C nghe tin Đ và Đ bị Công an bắt quả tang tổ chức sử 

dụng trái phép chất ma tuý tại Karaoke Diamond nên đến 10 giờ 30 ngày 12/8/2025, 

C đến Công an xã Bảo L 2 đầu thú.  

Quá trình điều tra, Đ khai nhận vào gần trưa ngày 11/8/2025, Đ liên hệ mua 

của một người phụ nữ lạ mặt tầm 35 tuổi với giá  3.000.000 đồng. Người phụ nữ hẹn 
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Đ ở ngã ba Hòa Ninh, huyện Di Linh cũ giao đủ số tiền 3.000.000 đồng. Người này 

nói Đ đến cột điện có dán băng keo màu vàng và có dán gói ma tuý bên trong ở gần 

vườn trà Kinh Lộ, xã Bảo L 2 để nhận ma tuý, nên Đ tìm đến cột điện dán băng keo 

màu vàng xé băng keo lấy được 01 gói ny lon màu trắng kích thước khoảng 07 x 12 

cm đựng đầy ma tuý đá.  

Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng và hiện giao cho Phòng thi hành án 

dân sự Khu vực 4 quản lý gồm: 

- 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa màu trắng, vỏ chai nước 

hiệu Number, 01 ống hút nhựa màu trắng dài 23cm, đường kính 0,5cm và ống thủy 

tinh hình móc câu dài 11,5cm, đường kính 0,5cm, có một đầu tròn đường kính 

1,5cm.  

- 01 gói nylon màu trắng kích thước 0,7cm x 11cm bên trong bám dính chất 

tinh thể màu trắng nghi là ma túy.  

- 01 gói nylon màu trắng loại túi Zip có vạch ngang màu đỏ, kích thước 7,5cm 

x4,5cm, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy và 04 gói nylon 

màu trắng kích thước 2,8cm x 0,8cm hàn kín bên trong chứa chất tinh thể rắn màu 

trắng nghi là ma túy.  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xám có gắn sim số 

0348360638.  

- 01 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng có gắn sim số 0978706080.  

- 01 hộp quẹt bằng nhựa màu vàng;  

- 01 kéo nhỏ dài 09cm 

- 01 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng dài 6.5cm, đường kính 0.5cm, một đầu 

vát nhọn, một đầu hàn kín.  

- 01 quần short kaki màu trắng có 2 túi trước và 2 túi sau 

- 01 bình giữ nhiệt màu xanh sọc ca rô hình trụ tròn đường kính 07cm, cao 

20cm, trên nắp đậy có 01 quai nhựa, bên trong bình giữ nhiệt đựng: 01 gói nylon 

màu trắng, có rãnh khép kín, vạch kẻ ngang nàu đỏ, kích thước 12x08cm chứa chất 

tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 01 gói nylon màu trắng, có rãnh khép kín, vạch kẻ 

ngang nàu đỏ, kích thước 08x05cm chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.  

Ngày 13/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh L Đồng ra Quyết định trưng 

cầu giám định số: A2629 và A2630/QĐ-CSMT trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh L Đồng giám định chất hoặc tiền chất nghi là ma túy thu giữ trong 

quá trình bắt giữ Đ và Đ, C. 

Ngày 18/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh L Đồng nhận được kết luận 

giám định kết luận giám định số 268/KL-KTHS của Phòng kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh L Đồng kết luận: 

- Hộp giấy:  Mẫu tinh thể ( ký hiệu M1) đựng trong bầu tròn của ống thuỷ 

tinh được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,1396 g (không 

phẩy một ba chín sáu gam), loại Methamphetamine.    
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- Phong bì 01:  Mẫu tinh thể (ký hiệu M2) đựng trong một gói ny lon được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng  0,0149 g (không phẩy không 

một bốn chín gam), loại Methamphetamine.    

- Phong bì 02:  Mẫu tinh thể (ký hiệu M3) đựng trong năm gói ny lon được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng  1,9215 g (một phẩy chín hai 

một năm gam), loại Methamphetamine.    

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.  

Theo kết luận giám định số 269/KL-KTHS, ngày 18/8/2025 của Phòng kỹ 

tthuật hình sự, Công an tỉnh L Đồng kết luận: 

Mẫu tinh thể (ký hiệu M) đựng trong hai gói ny lon được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 48,0797 gam (bốn tám phẩy không bảy chín 

bảy gam), loại Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.  

Tại Cáo trạng số 76/CT-VKSBL ngày 25/12/2025 của Viện kiểm sát N dân 

Khu vực 4- L Đồng truy tố các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, về tội 

“Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 điều 255 Bộ luật 

hình sự; và truy tố các bị cáo Phạm Quốc  Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát N dân Khu vực 4- L Đồng giữ quyền công tố luận tội 

và tranh luận vẫn giữ nguyên nội dung như Cáo trạng đã truy tố. 

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu 

Hải Đ phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và các bị cáo Phạm Quốc 

Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” . 

Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc Đ từ 07 năm 6 tháng 

đến 08 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng điểm b 

khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58,  Điều 38 Bộ luật 

hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc  Đ từ 10 năm 6 tháng đến 11 năm tù về tội Tàng 

trữ trái phép chất ma túy, Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt, 

thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 11/8/2025;  

Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ từ 07 

năm tù đến 07 năm 06 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và áp 

dụng điểm b khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

58, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ từ 10 năm đến 10 

năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình 

sự để tổng hợp hình phạt, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 11/8/2025;  
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Đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, 

Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Bá C từ 10 năm đến 10 

năm 06 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 12/8/2025;  

Hình phạt bổ sung: không đề nghị. 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý vật chứng và án phí. 

- Các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố và không có tranh luận gì thêm 

với bản luận tội của Đại diện VKS N dân Khu vực 4- L Đồng. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

nhận thức được hành vi phạm tội là sai, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho các bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh L 

Đồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát N dân Khu vực 4- L Đồng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không ai có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định của pháp luật. 

[2]  Về nội dung vụ án: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, biên bản thực 

nghiệm hiện trường, vật chứng, tài liệu thu giữ trong hồ sơ thể hiện:  

Vào khoảng 11 giờ 00 ngày 11/08/2025, bị cáo Phạm Quốc Đ rủ và hỏi bị cáo 

Nguyễn Liêu Hải Đ sử dụng ma túy đá tại quán karaoke Diamond ở thôn 7, xã Bảo L 

2, L Đồng (do bị cáo Đ đang làm quản lý quán) và Nguyễn Bá C là N viên của quán 

cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Quốc Đ chuẩn bị ma túy còn bị cáo 

Đ lấy ra một bộ dụng cụ sử dụng ma tuý; 01 hộp quẹt bằng nhựa màu vàng; 01 cái 

kéo dài 09cm; 01 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng. Sau đó, Đ dùng kéo cắt ngang 

miệng gói ny lon đựng ma tuý của mình và dùng đoạn ống hút xúc một ít ma tuý đổ 

vào nỏ thuỷ tinh và nói Đ “nấu” nên Đ đã dùng quẹt lửa “nấu” ma tuý đá. Đ nấu ma 

tuý xong thì Đ, Đ và C cùng nhau sử dụng ma tuý đá.  

Sau đó, bị cáo Đ  cùng Đ, C thực hiện hành vi cất giấu trái phép chất ma túy 

bằng việc đi mua bình giữ nhiệt và trực tiếp cất giấu bình giữ nhiệt trên sân thượng 

của quán karaoke Diamond. 

Tại bản kết luận giám định kết luận giám định số 268/KL-KTHS ngày 

18/8/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh L Đồng kết luận: 



7 
 

- Hộp giấy:  Mẫu tinh thể ( ký hiệu M1) đựng trong bầu tròn của ống thuỷ 

tinh được niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,1396 g (không 

phẩy một ba chín sáu gam), loại Methamphetamine.    

- Phong bì 01:  Mẫu tinh thể (ký hiệu M2) đựng trong một gói ny lon được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng  0,0149 g (không phẩy không 

một bốn chín gam), loại Methamphetamine.    

- Phong bì 02:  Mẫu tinh thể (ký hiệu M3) đựng trong năm gói ny lon được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng  1,9215 g (một phẩy chín hai 

một năm gam), loại Methamphetamine.    

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.  

Theo kết luận giám định số 269/KL-KTHS, ngày 18/8/2025 của Phòng kỹ 

thuật hình sự, Công an tỉnh L Đồng kết luận: 

Mẫu tinh thể (ký hiệu M) đựng trong hai gói ny lon được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 48,0797 gam (bốn tám phẩy không bảy chín 

bảy gam), loại Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục IIC, STT: 247, Nghị 

định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.  

 Hành vi của bị cáo Phạm Quốc Đ và Nguyễn Liêu Hải Đ tàng trữ trái phép khối 

lượng 50,0012 gam ma tuý loại Methamphetamine. Còn đối với bị cáo Nguyễn Bá 

C đã thực hiện hành vi giúp sức cho Đ trong việc tàng trữ trái phép ma tuý bằng 

việc đi mua bình giữ nhiệt và trực tiếp cất giấu bình giữ nhiệt trong đó có khối 

lượng 48,0797 gam ma tuý loại Methamphetamine cho Đ. 

Hành vi của các bị cáo vi phạm pháp luật hình sự, đã xâm phạm đến chính 

sách  độc  quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật 

tự trị an tại địa phương. Do vậy hành vi nêu trên của các bị cáo Phạm Quốc Đ, 

Nguyễn Liêu Hải Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 BLHS; Hành vi của các Phạm Quốc 

Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C đã đủ yếu tố cấu thành tội Tàng trữ trái phép 

chất ma túy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 249 BLHS như  Cáo trạng của 

Viện Kiểm sát N dân Khu vực 4- L Đồng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất của vụ án rất nghiêm trọng, hành vi tổ chức sử dụng trái 

phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy của các bị cáo rất nguy hiểm cho 

xã hội. Các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C là người 

trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đã nhận thức được hành 

vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện chứng tỏ các bị cáo xem 

thường pháp luật, đồng thời hành vi của các bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu về tình 

hình trật tự trị an tại địa phương, là nguyên N phát sinh gây ra nhiều căn bệnh 
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truyền nhiễm nguy hiểm khác cũng như phát sinh nhiều tội phạm khác trong xã hội. 

Vì vậy xét thấy cần thiết phải áp dụng cho các bị cáo một mức hình phạt đủ nghiêm 

khắc, tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra, đủ để giáo dục, răn 

đe, cải tạo và phòng ngừa tội phạm chung. 

 [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng 

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ có bà ngoại và 

ông nội được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất, bị cáo Nguyễn Bá C đã ra 

đầu thú nên các bị cáo Đ, C được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

[6] Quá trình điều tra xác định được vai trò của các bị cáo như sau: 

Đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn không có sự 

phân công bàn bạc từ trước với nhau. Xét vai trò của từng bị cáo thì thấy rằng bị 

cáo Phạm Quốc Đ là chủ mưu, đã thực hiện hành vi rủ và cung cấp ma tuý cho Đ, C 

sử dụng và tàng trữ trái phép khối lượng 50,0012 gam ma tuý loại 

Methamphetamine. Bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ đã thực hiện hành vi cho sử dụng 

quán karaoke Diamond do Đ đang quản lý làm địa điểm sử dụng ma tuý; là người 

chuẩn bị bộ dụng cụ, kéo, quẹt lửa, phục vụ cho việc chế biến ma tuý; cũng là người 

chế biến ma tuý cho Đ, C sử dụng và Đ cũng sử dụng. Đồng thời cũng là người thực 

hiện hành vi cùng với Phạm Quốc Đ tàng trữ trái phép khối lượng 50,0012 gam ma 

tuý loại Methamphetamine. Còn đối với bị cáo Nguyễn Bá C đã thực hiện hành vi 

giúp sức cho Đ trong việc tàng trữ trái phép ma tuý bằng việc đi mua bình giữ nhiệt 

và trực tiếp cất giấu bình giữ nhiệt trong đó có khối lượng 48,0797 gam ma tuý loại 

Methamphetamine cho Đ. Nên khi xem xét áp dụng hình phạt thì bị cáo Phạm 

Quốc Đ cần xem xét nặng hơn so với các bị cáo còn lại. Vì vậy khi áp dụng hình 

phạt cũng cần căn nhắc cho các bị cáo hình phạt đủ nghiêm khắc, mang tính chất 

răn đe, cải tạo và giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

[7] Xét đề nghị của Viện kiểm sát N dân Khu vực 4- L Đồng thấy rằng: Mức 

hình phạt đề nghị áp dụng đối với các bị cáo là  phù hợp với N thân và tính chất 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra cũng như ý thức của 

các bị cáo đủ để răn đe, phòng ngừa riêng cho các bị cáo và phòng ngừa chung cho 

xã hội, cũng như việc đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. 

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 

lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy các bị cáo không có thu nhập ổn 

định, nên Hội đồng xét xử xét không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[9] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: 
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* Tịch thu tiêu hủy: 

02 phong bì niêm phong số 268/2025-PC09; 02 phong bì niêm phong số 

269/2025-PC09;  01 hộp quẹt bằng nhựa màu vàng; 01 kéo nhỏ dài 09cm’; 01 đoạn 

ống hút bằng nhựa màu trắng dài 6.5cm, đường kính 0.5cm, một đầu vát nhọn, một 

đầu hàn kín; 01 bình giữ nhiệt màu xanh sọc ca rô hình trụ tròn đường kính 07cm, 

cao 20cm, trên nắp đậy có 01 quai nhựa; 01 quần short kaki màu trắng có 2 túi trước 

và 2 túi sau. 

 * Tịch thu sung Ngân sách nhà nước tang vật sử dụng để thực hiện hành vi tội 

phạm: 

 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xám có gắn sim số 

0348360638 của bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ. 

01 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng có gắn sim số 0978706080 của bị 

cáo  Phạm Quốc Đ 

 (Theo biên bản giao nhận tài sản, vật chứng ngày 30/12/2025 tại Phòng Thi 

hành án dân sự Khu vực 4- L Đồng) 

[10] Các hành vi khác: 

 Đối với người bán ma túy cho Đ hiện chưa xác định được N thân lai lịch. Cơ 

quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là có căn cứ đúng pháp luật; Do 

vậy HĐXX không xem xét. 

Đối với bà Phan Thị N là chủ sở hữu quán Karaoke Diamond, bà N thuê Đ 

làm N viên quản lý quán, việc Đ tổ chức sử dụng ma túy và tàng trữ ma túy bà N 

không biết nên không có cơ sở xử lý đối với bà N là có căn cứ đúng pháp luật; Do 

vậy HĐXX không xem xét. 

Đồng thời kiến nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối 

với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của bị cáo Nguyễn Bá C. 

[11] Về án phí, lệ phí tòa án: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc các  bị cáo phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên;                         

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ phạm tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”.  

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 

58, Điều 38 Bộ luật hình sự;  

1.1 Xử phạt bị cáo Phạm Quốc Đ 07 (Bảy) năm 03 (ba) tháng tù. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;  
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1.2  Xử phạt bị Nguyễn Liêu Hải Đ 07(Bảy) năm tù. 

Tuyên bố các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn Bá C 

phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”  

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 

58, Điều 38 Bộ luật hình sự;  

1.1 Xử phạt bị cáo Phạm Quốc Đ 10 (Mười) năm 03 (ba) tháng tù. 

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự;  

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội, bị cáo 

Phạm Quốc Đ phải chấp hành hình phạt chung là 17 (Mười bảy ) năm 06 (Sáu) 

tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 11/8/2025. 

1.2 Xử phạt bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ 10(Mười) năm tù. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội, bị cáo 

Nguyễn Liêu Hải Đ phải chấp hành hình phạt chung là 17 (Mười bảy ) năm, thời 

gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 11/8/2025. 

1.3  Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá C 10 (Mười) năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tính từ ngày 12/8/2025. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự: 

* Tịch thu tiêu hủy: 

02 phong bì niêm phong số 268/2025-PC09; 02 phong bì niêm phong số 

269/2025-PC09;  01 hộp quẹt bằng nhựa màu vàng; 01 kéo nhỏ dài 09cm’; 01 đoạn 

ống hút bằng nhựa màu trắng dài 6.5cm, đường kính 0.5cm, một đầu vát nhọn, một 

đầu hàn kín; 01 bình giữ nhiệt màu xanh sọc ca rô hình trụ tròn đường kính 07cm, 

cao 20cm, trên nắp đậy có 01 quai nhựa; 01 quần short kaki màu trắng có 2 túi trước 

và 2 túi sau. 

 * Tịch thu sung Ngân sách nhà nước: 

 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu xám có gắn sim số 

0348360638 của bị cáo Nguyễn Liêu Hải Đ. 

01 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng có gắn sim số 0978706080 của bị 

cáo  Phạm Quốc Đ 

 (Theo biên bản giao nhận tài sản, vật chứng ngày 30/12/2025 tại Phòng Thi 

hành án dân sự Khu vực 4- L Đồng) 

 3. Về án phí: Buộc các bị cáo Phạm Quốc Đ, Nguyễn Liêu Hải Đ, Nguyễn 

Bá C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được 

bản án hoặc bản án được tống Đ hợp lệ để yêu cầu Tòa án N dân tỉnh L Đồng xét 

xử theo thủ tục phúc thẩm. 
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(Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo phần có liên 

quan) 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh L Đồng (2);  

- VKSND tỉnh L Đồng; 

- VKSND Khu vực 4- L Đồng; 

- Thia hành án DS tỉnh L Đồng;   

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ.  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

ĐÃ KÝ 

 

Trần Thị Hà Vi 
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    HỘI THẨM N DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hà Vi 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh L Đồng (2);  

- VKSND tỉnh L Đồng; 

- VKSND Khu vực 4- L Đồng; 

- Chi cục THADS H Bảo L;   

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu hồ sơ.  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Thị Hà Vi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     HỘI THẨM N DÂN 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Hà      Hồ Đình Quảng 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hà Vi 
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